
DANH SÁCH 

CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA HUYỆN VỤ BẢN 

(Kèm theo Quyết định số             ngày             của UBND huyện) 

 

I. Cụm thi đua các xã, thị trấn (18 đơn vị) 

1. Thị trấn Gôi 

2. Xã  Hiển  Khánh 

3. Xã Minh Thuận 

4. Xã Tân Khánh 

5. Xã Minh Tân 

6. Xã Hợp Hưng 

7. Xã  Cộng Hoà 

8. Xã Trung Thành 

9. Xã Kim Thái 

10. Xã  Quang Trung 

11. Xã Đại An 

12. Xã Liên Minh 

13. Xã Liên Bảo 

14. Xã Tam Thanh 

15. Xã Vĩnh Hào 

16. Xã Thành Lợi  

17. Xã  Đại Thắng 

18. Xã Tân Thành 

II. Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Vụ Bản (17 đơn vị) 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản 

2. Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản 

3. Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản 

4. Thanh tra huyện Vụ Bản 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vụ Bản 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vụ Bản 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vụ Bản 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vụ Bản  

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản 



2 

 

10. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Vụ Bản  

11. Phòng Y tế huyện Vụ Bản 

12. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vụ Bản 

13. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vụ Bản 

14. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vụ Bản 

15. Hội Chữ Thập đỏ huyện Vụ Bản 

16. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vụ Bản 

17. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vụ Bản 

III. Khối thi đua các cơ quan trực thuộc Huyện ủy Vụ Bản (06 đơn vị) 

      1. Văn phòng Huyện ủy Vụ Bản 

2. Ban Tổ chức Huyện ủy Vụ Bản 

3. Ban Dân vận Huyện ủy Vụ Bản 

4. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Vụ Bản 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vụ Bản 

6. Trung tâm Chính trị huyện Vụ Bản  

IV. Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Vụ Bản (06 đơn vị) 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vụ Bản 

2. Hội Cựu Chiến binh huyện Vụ Bản 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vụ Bản 

4. Hội Nông dân huyện Vụ Bản 

5. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vụ Bản 

6. Liên đoàn Lao động huyện Vụ Bản 

V. Khối thi đua các cơ quan Nội chính (05 đơn vị) 

1. Công an huyện Vụ Bản 

2. Ban chỉ huy Quân sự huyện Vụ Bản 

3. Viện kiểm sát nhân dân huyện Vụ Bản 

4. Toà án nhân dân huyện Vụ Bản 

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vụ Bản 

VI. Khối thi đua các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện Vụ Bản (08 

đơn vị) 

1. Kho bạc nhà nước Vụ Bản 

2. Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vụ Bản 
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3. Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản 

4. Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản 

5. Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc 

6. Hạt Quản lý đê huyện Vụ Bản 

7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vụ Bản 

8. Đội Quản lý Thị trường số 2 Vụ Bản 

VII. Khối thi đua các trường Trung học phổ thông huyện Vụ Bản (04 

đơn vị) 

1. Trường THPT Hoàng Văn Thụ 

2. Trường THPT Lương Thế Vinh 

3. Trường THPT Nguyễn Đức Thuận 

4. Trường THPT Nguyễn Bính 

VIII. Khối thi đua các Doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn huyện 

Vụ Bản (05 đơn vị) 

1. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thuỷ lợi Vụ Bản 

2. Điện lực Vụ Bản 

3. Bưu điện huyện Vụ Bản 

4. Trung tâm viễn thông Vụ Bản 

5. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vụ Bản 

IX. Khối thi đua các Hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp huyện Vụ Bản (08 

đơn vị)     

1. Hội Đông y huyện Vụ Bản. 

2. Hội Cựu giáo chức huyện Vụ Bản. 

3. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Vụ Bản. 

4. Hội Người mù huyện Vụ Bản. 

5. Hội Người khuyết tật huyện Vụ Bản. 

6. Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Vụ Bản. 

7. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Vụ Bản. 

8. Hội Khuyến học huyện Vụ Bản. 

X. Khối thi đua các công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện 

Vụ Bản (12 đơn vị) 

1. Công ty Cổ phần Thành Vinh (xã Hiển Khánh) 

2. Công ty Cổ phần Đồng Vũ (xã Hiển Khánh) 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Nam (xã Cộng Hòa) 



4 

 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Tùng (xã Cộng Hòa) 

5. Công ty TNHH xây dựng Hà Nam (xã Trung Thành) 

6. Công ty TNHH xây dựng Hồng Phú (Thị trấn Gôi) 

7. Công ty Thương mại Vũ Minh (Thị trấn Gôi) 

8. Công ty TNHH một thành viên Quốc Tuấn (Thị trấn Gôi) 

9. Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Phương Hoa (xã Tam Thanh) 

10. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn (xã Vĩnh Hào) 

11. Công ty TNHH Hải Anh (xã Đại Thắng) 

12. Công ty TNHH Nhân Đức (xã Thành Lợi)./. 
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